	PHÒNG GD& ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2016 – 2017
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Tin học – Lớp 7 (Đề lý thuyết)
Thời gian: 45 phút



I.MỤC TIÊU: 
1.  Kiến thức: 

+ Soạn thảo văn bản nâng cao

+ Chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu trên trang tính.

+ Các hàm: Sum, Average, max, min.
+ Các thao tác trong bảng tính.

2.  Kỹ năng: 
       HS biết vận dụng các kiến thức để giải quyết các bài tập: Biết cách nhập dữ liệu vào bảng tính, sử dụng các công thức, các hàm để tính toán.
3.  Thái độ: 
   -  Nghiêm túc trong khi kiểm tra 
   -  Không sử dụng tài liệu 

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 
 
	             Cấp độ 
Nội dung   
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng



	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Soạn thảo văn bản nâng cao
	1

(0,5đ)
	
	2

(1đ)
	
	
	
	
	
	3
(1,5đ)

15%

	Chương trình bảng tính

Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
	1

(0,5đ)
	
	
	1
(2đ)
	
	
	
	
	2 (2,5đ)

25%

	Các thao tác cơ bản với chương trình bảng tính Excel.
	1

 (0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	1
(0,5đ)

5%

	Sử dụng công thức, hàm để tính toán
	1

 (0,5đ)
	
	2

 (1đ)
	
	
	3
 (3đ)
	
	1

 (1đ)
	7
(5,5đ)

55%

	Tổng
	4
(2đ)

20%
	
	4
(2đ)

20%
	1
(2đ)

20%
	
	3
(3đ)

30%
	
	1

(1đ)

10%
	13
(10)

100%


 
	PHÒNG GD& ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2016 – 2017
	BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Tin học – Lớp 7 (Đề lý thuyết)
Thời gian: 45 phút


I/TRẮC NGHIỆM(4 điểm):
       Hãy ghi vào giấy kiểm tra các đáp án mà em cho là đúng nhất. 
Câu 1: Trong Microsoft Office Word 2010. Muốn tìm kiếm nhanh một từ hoặc một dãy kí tự ta thực hiện

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl +F
B. Vào Home/Editing(Find
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S
D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
Câu 2: Đối tượng trong hình sau thuộc loại nào?

A. Bảng biểu

B. Picture


C. Shape

D. SmartArt
Câu 3: Đối tượng trong hình sau thuộc loại nào?
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A. Clip Art

B. Picture


C. Shape

D. SmartArt
Câu 4: Khi các chữ số của dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thị trong ô các kí tự.

        A.& 


B. *



C. %


D. #

Câu 5. Khi nhập công thức vào một ô, kí tự nào là kí tự đầu tiên cần nhập?
       A. Dấu “ = ”

B. Dấu “ * ”

C. Dấu “ x ”


D. Dấu “/”

Câu 6. Trong các công thức tính trung bình cộng, công thức nào sai:
A. =Average(A1:A5)


B. =SUM(A1:A5)
C. = Average(A1:A5)/5


D. =(A1+A2+A3+A4+A5)/5

Câu 7 . Để thêm cột trên trang tính ta thực hiện như sau:

A. Insert / Rows         B. Insert / Columns
C. Table / Columns        D. Table / Rows

Câu 8. Giả sử ô B4 có công thức =Sum(A1:B3). Sao chép công thức ô B4 vào ô C4. Công thức trong ô C4 sẽ là:

A.   =Sum(A2:B4)
     B.   =Sum(A1:A3)
C.   =Sum(B2:C4)
       D.   =Sum(B1:C3)

II/TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9 (2.0 điểm): Chương trình bảng tính là gì? 
Câu 10 (1.5 điểm) : Bạn Xuân cho rằng: “ Hàm là công thức được định nghĩa từ trước”, bạn Mai lại nói “ Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể, giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn”. Theo em, ý kiến của bạn nào nói về định nghĩa hàm trong chương trình bảng tính? Em hãy viết hàm tính trung bình cộng giá trị các ô A2 đến ô A7? 
Câu 11 (2.5 điểm): Trường THCS Đô Thị Việt Hưng phát động phong trào thi đua tiết học tốt, hoa điểm 10 chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (từ ngày 1/11 đến ngày 19/11/2016). Dưới đây là bảng tổng kết thi đua của khối 7 
	
	A
	B
	C
	D

	1
	STT
	Lớp
	Tiết học tốt
	Hoa điểm 10

	2
	1
	7A1
	30
	20

	3
	2
	7A2
	40
	31

	4
	3
	7A3
	39
	18

	5
	4
	7A4
	55
	35

	6
	5
	7A5
	37
	30


Em hãy viết các hàm:

a) Tính trung bình cộng tiết học tốt của tất cả các lớp.
b) Tính tổng hoa điểm 10 của tất cả các lớp.
c) Tìm số tiết học tốt lớn nhất, nhỏ nhất.
Chúc các em làm bài thi tốt!

	PHÒNG GD& ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2015 – 2016
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Tin học – Lớp 7 (Đề lý thuyết)
Thời gian: 45 phút



I/TRẮC NGHIỆM (4 điểm):

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A,B
	C
	D
	D
	A
	B
	B
	D

	Điểm
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ


II/TỰ LUẬN (6 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Câu 9 : Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, giúp thực hiện tính toán cũng như xây dựng biểu đồ biểu diễn các số liệu có trong bảng.
Câu 10: - Bạn Xuân đúng: Hàm là công thức được định nghĩa từ trước

                   = Average(A1:A6)
Câu 11: 
a) =Average(C2:C6)

b) =SUM(D2:D6)

c) = MAX(C2:C6)

    = MIN(C2:C6)


	2đ

0,5đ
1 đ

1đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ


	Ban giám hiệu
	TTCM

Nguyễn T Thu Phương
	NTCM

Chu Thị Nhung
	Người ra đề
Nguyễn Thị Thu Phương


	PHÒNG GD& ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2016 – 2017
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Tin học – Lớp 7 (Đề thực hành)
Thời gian: 45 phút



I.MỤC TIÊU: 
1.  Kiến thức: 
+ Các thao tác trong bảng tính.

+ Các hàm: Sum, Average, max, min.

2.  Kỹ năng: 
       HS biết vận dụng các kiến thức để giải quyết các bài tập: Biết cách nhập dữ liệu vào bảng tính, sử dụng các công thức, các hàm để tính toán.
3.  Thái độ: 
   -  Nghiêm túc trong khi kiểm tra 
   -  Không sử dụng tài liệu 

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 
 
	             Cấp độ          

Nội dung   
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng Cao
	Tổng



	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Nhập dữ liệu trên trang tính. 


	
	
	
	1

 (2)
	
	
	
	
	1

(2đ)

20%

	Lưu dữ liệu.


	
	
	
	1

 (1)
	
	
	
	
	1
(1đ)

10%

	Dùng hàm để tìm điểm cao nhất, điểm thấp nhất
	
	
	
	
	
	1

 (3)
	
	
	1
(3đ)

30%

	Dùng hàm để tính tổng ba môn của mỗi học sinh
	
	
	
	
	
	1
(2)
	
	
	1

(2đ)

20%

	Tính điểm trung bình của các môn
	
	
	
	
	
	
	
	1
(2)
	1

(2đ)

20%

	Tổng
	
	
	
	2
(3đ)

30%
	
	2
(7đ)

50%
	
	1

(2đ)

20%
	5
(10đ)

100%


	PHÒNG GD& ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2016 – 2017
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Tin học – Lớp 7 (Đề thực hành)
Thời gian: 45 phút



Cho bảng tính
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1
	BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC CĂN BẢN

	2
	STT
	Họ và tên
	Toán
	Văn
	Tin học
	Tổng điểm
	Trung bình

	3
	1
	Nguyễn Minh Anh
	10
	8.5
	8
	?
	?

	4
	2
	Trần Thanh Mai
	7
	9
	8.5
	?
	?

	5
	3
	Nguyễn Hải Nam
	9
	8
	6.5
	?
	?

	6
	4
	Lê Minh Quang
	9
	8
	5
	?
	?

	7
	5
	Nguyễn Thị Thúy
	7
	9
	10
	?
	?

	8
	6
	Trần Mai Lan
	7
	6
	5
	?
	?

	9
	7
	Lê Thanh Hoa
	6.5
	9.5
	7
	?
	?

	10
	
	Điểm cao nhất
	?
	?
	?
	
	

	11
	
	Điểm thấp nhất
	?
	?
	?
	
	


Yêu cầu:

Câu1 (2 điểm): Nhập nội dung bảng tính theo mẫu trên. 
Câu 2 (1 điểm): Lưu với tên và đường dẫn sau: D:\Khoi 7\Họ và tên học sinh - lớp 
Câu 3 (3 điểm): Dùng hàm để tìm điểm cao nhất, điểm thấp nhất.

Câu 4 (2 điểm) : Dùng hàm để tính tổng ba môn của mỗi học sinh 
Câu 5 (2 điểm) :Tính điểm trung bình của các môn 
	PHÒNG GD& ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2016 – 2017
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Tin học – Lớp 7 (Đề thực hành)

Thời gian: 45 phút


	
	


	Nội dung
	Điểm

	Câu1 : Nhập nội dung bảng tính theo mẫu trên. 
Câu 2: Lưu với tên và đường dẫn sau: D:\Khoi 7\Họ và tên học sinh-lớp 

Câu 3: Dùng hàm để tìm điểm cao nhất, điểm thấp nhất.
=Max(C3:C9)

=Min(C3:C9)

=Max(D3:D9) 

=Min(D3:D9)
=Max(E3:E9)
=Min(E3:E9)
Câu 4 :Dùng hàm để tính tổng ba môn của mỗi học sinh 
           =Sum(C3:E3)
     (Tương tự với các công thức dưới)
Câu 5 :Tính điểm trung bình của các môn 
=Average(C3:E3)
      (Tương tự với các điểm dưới)

	2đ

1đ

1đ

1đ

1đ

2đ
2đ


	Ban giám hiệu
	TTCM

Nguyễn T Thu Phương
	NTCM

Chu Thị Nhung
	Người ra đề
Nguyễn Thị Thu Phương


   Hello!








